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1. Ma trận

	Nội dung \ Mức độ 
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Trọng số

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Tính chất hoá học
	6,12

(0,5)
	
	1,2,8,11

(1)
	
	
	2(II)

2
	7

(3,5)

	Nhận biết
	9

(0,25)


	
	3

(0,25)
	1

(1,5)
	
	
	3

(1,5)

	Điều chế
	4

(0,25)


	
	7

(0,25)
	
	
	
	2

(0,25)

	Hỗn hợp
	
	
	
	
	
	3(II),4(II)

3,5
	2

(3,5)

	Nồng độ dung dịch
	
	
	
	
	5,10

(0,5)
	
	2

(0,5)

	Tổng
	2

(1)


	
	5

(1,5)
	
	2

(0,5)
	3

(5,5)
	14

(10)
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3Đ).

Hãy khoanh tròn vào phương án em cho là đúng nhất?

Câu1: Dãy oxit nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

	A: SO2, CO2, P2O5, CO

B: SiO2, SO3, N2O5, FeO
	C: SO3, ,P2O5, CO2, SiO2
D: CO2, SO2, N2O5, SO


Câu2: Dãy muối nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

	A: FeCl2, CuSO4, Mg(NO3)2, AgNO3
B: FeCl3, CuCl2, Mg(NO3)2, AgCl
	C: FeCl2, ,CuCO3, Mg(NO3)2, Ag2SO4
D: AlCl3, CuSO4, ZnCl2, MgCO3


Câu3: Để làm sạch khí CO2, SO2, Cl2 một cách rẻ nhất người ta sử dụng hoá chất nào sau đây?

	A: NaOH         B: Ca(OH)2
	C: CuCl2          D: H2SO4


Câu4: Quặng sắt nào sau đây có chứa hàm lượng sắt nhiều nhất:

	          A: FeO
	B: Fe2O3
	C: Fe3O4
	D:FeS2


Câu5: Cho 13g kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dich axit sunfuric. Sau phản ứng ta thu được 4,48 lit khí thoát ra ở đktc. Kim loại hoá trị II đó là:

	         A: Mg
	       B: Ca
	    C: Ba
	D: Zn


Câu6: Dãy các kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit clohiđic?

	       A: Zn, Al, Hg, Fe

       B: Fe, Zn, Pb, Al
	C: Mg, Zn, Pb, Ag

D: Al, Ca, Mg, Cu


Câu7: Bột đồng có lẫn bột nhôm và bột chì. Dùng dung dịch nào sau đây để tinh chế đông tinh khiết?

	A: Dung dịch CuSO4
B: Dung dịch Pb(NO3)2
	C: Dung dịch AlCl3
D: Dung dịch NaOH


Câu8: Cho Cu tác dụng với Cl2 ở nhiệt độ cao. Cho sản phẩm tác dụng hết với dung dịch NaOH. Lọc kết tủa đem nung nóng ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi ta thu được :

	          A: Cu2O
	B: CuO
	C: Cu(OH)2
	D:CuCl2


Câu9 : Để nhận biết Al và Fe người ta chỉ dùng một hoá chất nào sau đây :

	A.
	Dung dịch NaOH
	B.
	Dung dịch H2SO4

	C.
	Dung dịch CuSO4
	D.
	Dung dịch HCl


Câu10: Cho 200 ml dung dịch HCl 0,2M. Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hoà dung dịch axit trên là :

	          A: 100ml
	B: 150ml
	C: 200ml
	D: 250ml


II.PHẦN TỰ LUẬN. (7 Đ)

Câu1(1,5đ): Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch sau: H2SO4, NaCl, Na2CO3, Ba(OH)2
Câu2(2đ): Hãy hoàn thành chuỗi biến hoá sau bằng các PTHH?
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Câu3(2,5đ): Hoà tan 9,4g hỗn hợp MgO và Al bằng 400ml dung dịch H2SO4 1M. Hãy tính thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp?

Câu4(1đ): Cho 14,5g hỗn hợp Fe, Mg, Zn tác dụng hết với dung dịch axit H2SO4. Sau phản ứng thấy có 6,72 lit khí thoát ra ở đktc. Hỏi khối lượng muối thu được sau phản ứng là bao nhiêu?
---------------Hết-----------------
